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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DN94018: KINH TẾ VÀ MARKETING DU LỊCH (TOURISM INDUSTRY AND MARKETING)
       
   I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 5
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 4 (Lý thuyết 4 - Thực hành 0)
· Giờ học tập: 200
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết)
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	52
	52

	Làm bài tập trên lớp
	0
	0

	Thuyết trình, thảo luận, seminar
	8
	8

	Thực hành/thực tập/thí nghiệm trong trường
	0
	0

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	0
	0

	Kiểm tra, đánh giá
	-
	4

	Giờ tự học, tự nghiên cứu
	-
	136

	Tổng số tiết
	60
	200


· Đơn vị phụ trách
· Bộ môn: Quản lý Du lịch và Lữ hành
· Khoa: Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
· Học phần thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành - Bắt buộc
	Đại cương □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu 2 □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □


· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: không
· Học phần tiên quyết: Marketing Căn bản
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh  □   	   Tiếng Việt    ☒
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT (PI)
	Mức độ đóng góp của học phần

	Kiến thức chuyên môn
	Kiến thức chuyên môn
	

	PLO2. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành thuộc phạm trù toán học, thống kê, kinh tế, kế toán, marketing trong hoạt động quản lý và phát triển du lịch tại doanh nghiệp/cơ quan/đơn vị/tổ chức và địa phương.
	PI2.2. Áp dụng được các kiến thức kinh tế, kế toán, marketing cơ bản trong giải quyết các vấn đề về quản lý và phát triển du lịch tại doanh nghiệp/cơ quan/đơn vị/tổ chức và địa phương.
	R

	PLO3. Áp dụng được kiến thức chuyên sâu về quản trị trong kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành và khách sạn - nhà hàng tại doanh nghiệp/cơ quan/đơn vị/tổ chức và địa phương.
	PI3.1. Áp dụng được kiến thức chuyên sâu về quản trị du lịch và kinh doanh khách sạn - nhà hàng tại doanh nghiệp du lịch - lữ hành/cơ quan/đơn vị/tổ chức và địa phương.
	P

	Kỹ năng chung
	Kỹ năng chung
	

	PLO5. Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và ngoại ngữ trong lĩnh vực quản lý và phát triển du lịch.
	PI5.1. Ứng xử phù hợp với các bên liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	P

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời và tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	P


2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần DN94018 - Kinh tế và Marketing du lịch giúp sinh viên vận dụng kiến thức kinh tế và marketing vào giải quyết các vấn đề quản lý và phát triển du lịch; áp dụng kiến thức quản trị du lịch trong lựa chọn thị trường, định vị và marketing-mix; ứng xử phù hợp với khách hàng, đối tác và các bên liên quan trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ; đồng thời hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và cập nhật dữ liệu, xu hướng marketing du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững.
2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần (CI)
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT (PI)

	Kiến thức
	
	

	CLO1. Áp dụng kiến thức kinh tế và marketing cơ bản để xử lý các vấn đề thị trường và marketing của doanh nghiệp hoặc điểm đến du lịch trong bối cảnh thực tiễn.
	CI1.1. Áp dụng kiến thức về cung - cầu, giá, cấu trúc thị trường và tác động kinh tế để xác định vấn đề trong một tình huống du lịch cụ thể.
	PI2.2

	CLO1. Áp dụng kiến thức kinh tế và marketing cơ bản để xử lý các vấn đề thị trường và marketing của doanh nghiệp hoặc điểm đến du lịch trong bối cảnh thực tiễn.
	CI1.2. Áp dụng kiến thức về môi trường marketing và hành vi khách du lịch để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định marketing.
	PI2.2

	CLO2. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để lựa chọn phương án phân đoạn, định vị và marketing-mix phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp hoặc điểm đến.
	CI2.1. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để lựa chọn phân khúc, thị trường mục tiêu và định vị phù hợp cho một sản phẩm, doanh nghiệp hoặc điểm đến.
	PI3.1

	CLO2. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để lựa chọn phương án phân đoạn, định vị và marketing-mix phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp hoặc điểm đến.
	CI2.2. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để lựa chọn và hoàn thiện phương án marketing-mix/truyền thông phù hợp với mục tiêu và nguồn lực.
	PI3.1

	Kỹ năng
	
	

	CLO3. Thực hiện ứng xử phù hợp với khách hàng, đối tác và các bên liên quan trong các tình huống marketing du lịch đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	CI3.1. Thực hiện giao tiếp và ứng xử phù hợp với khách hàng, đối tác và bên liên quan trong một tình huống marketing có khác biệt văn hóa/ngôn ngữ.
	PI5.1

	CLO3. Thực hiện ứng xử phù hợp với khách hàng, đối tác và các bên liên quan trong các tình huống marketing du lịch đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	CI3.2. Thực hiện phản hồi và xử lý khác biệt lợi ích hoặc yêu cầu dịch vụ theo chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức marketing.
	PI5.1

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	CLO4. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu và chủ động cập nhật kiến thức, dữ liệu chuyên môn về kinh tế và marketing du lịch.
	CI4.1. Thể hiện việc chuẩn bị bài, khai thác học liệu và cập nhật dữ liệu/thông tin chuyên môn từ các nguồn phù hợp.
	PI10.1

	CLO4. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu và chủ động cập nhật kiến thức, dữ liệu chuyên môn về kinh tế và marketing du lịch.
	CI4.2. Thể hiện việc tự đánh giá kết quả học tập, phản tư và xác định nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng về kinh tế và marketing du lịch.
	PI10.1


III. Nội dung tóm tắt của học phần 
DN94018 - Kinh tế và Marketing du lịch - Tourism Industry and Marketing (Tổng số tín chỉ: 4 - Lý thuyết: 4 - Thực hành: 0 - Giờ tự học: 136). Học phần gồm kinh tế du lịch, thị trường và hành vi khách; môi trường marketing; phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị và marketing-mix; marketing số và truyền thông; ứng xử với các bên liên quan; phân tích tình huống và xây dựng phương án marketing cho doanh nghiệp, sản phẩm hoặc điểm đến du lịch.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
· Thuyết giảng kết hợp hỏi đáp và minh họa bằng dữ liệu, tình huống du lịch Việt Nam.
· Nghiên cứu tình huống (Case Study) về doanh nghiệp, sản phẩm và điểm đến du lịch.
· Dạy học dựa trên vấn đề (Problem-based Learning) để xử lý các quyết định thị trường và marketing.
· Workshop/seminar phân tích dữ liệu, STP, marketing-mix và truyền thông số.
· Mô phỏng/đóng vai giao tiếp với khách hàng, đối tác và các bên liên quan trong bối cảnh đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
· Làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện và sử dụng VNUA-LMS/công cụ số.
4.2. Phương pháp học tập
· Đọc và chuẩn bị học liệu, dữ liệu và tình huống trước giờ học.
· Phân tích tình huống kinh tế, thị trường và marketing du lịch.
· Thực hiện workshop STP, marketing-mix và phân tích kênh truyền thông số.
· Làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện và mô phỏng giao tiếp với các bên liên quan.
· Sử dụng VNUA-LMS và công cụ số để tìm kiếm, tổng hợp, trình bày và lưu trữ sản phẩm học tập.
· Tự đánh giá, phản tư và lập kế hoạch cập nhật năng lực chuyên môn.
V. Nhiệm vụ của sinh viên 
· Tham dự các buổi học theo quy định; số tiết vắng không quá 25% số tiết lên lớp.
· Đọc giáo trình, học liệu, dữ liệu và chuẩn bị nội dung được giao trước khi đến lớp.
· Tham gia tích cực nghiên cứu tình huống, workshop, seminar, thảo luận và mô phỏng nghề nghiệp.
· Hoàn thành đúng hạn bài tập cá nhân, seminar nhóm, dự án nhóm học tập và nhiệm vụ trên VNUA-LMS.
· Sử dụng nguồn dữ liệu/tài liệu có xuất xứ rõ ràng; tuân thủ đạo đức học thuật và chuẩn mực nghề nghiệp.
· Tự học, tự nghiên cứu và tham dự đầy đủ các hoạt động kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch học phần.
VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng CI
	Trọng số của CI trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	Đánh giá chuyên cần
	
	
	
	
	10
	Tuần 1-12

	Tham dự, chuẩn bị bài và hồ sơ tự học
	CLO4
	CI4.1
	6
	6
	10
	Tuần 1-12

	Tham dự, chuẩn bị bài và hồ sơ tự học
	CLO4
	CI4.2
	4
	4
	10
	Tuần 1-12

	Đánh giá thường xuyên
	
	
	
	
	30
	

	Bài tập cá nhân: Tình huống kinh tế và marketing du lịch
	CLO1
	CI1.1
	5
	5
	10
	Tuần 3

	Bài tập cá nhân: Tình huống kinh tế và marketing du lịch
	CLO1
	CI1.2
	5
	5
	10
	Tuần 3

	Seminar nhóm: STP và marketing-mix
	CLO2
	CI2.1
	6
	6
	10
	Tuần 6

	Seminar nhóm: STP và marketing-mix
	CLO2
	CI2.2
	4
	4
	10
	Tuần 6

	Dự án nhóm học tập: Hồ sơ marketing và stakeholder pitch
	CLO2
	CI2.1
	2
	2
	10
	Tuần 11

	Dự án nhóm học tập: Hồ sơ marketing và stakeholder pitch
	CLO2
	CI2.2
	2
	2
	10
	Tuần 11

	Dự án nhóm học tập: Hồ sơ marketing và stakeholder pitch
	CLO3
	CI3.1
	3
	3
	10
	Tuần 11

	Dự án nhóm học tập: Hồ sơ marketing và stakeholder pitch
	CLO3
	CI3.2
	3
	3
	10
	Tuần 11

	Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	
	60
	Theo lịch Học viện

	Thi kết thúc học phần: tự luận tình huống
	CLO1
	CI1.1
	2
	12
	60
	Theo lịch Học viện

	Thi kết thúc học phần: tự luận tình huống
	CLO1
	CI1.2
	2
	12
	60
	

	Thi kết thúc học phần: tự luận tình huống
	CLO2
	CI2.1
	3
	18
	60
	

	Thi kết thúc học phần: tự luận tình huống
	CLO2
	CI2.2
	3
	18
	60
	

	Tổng
	
	
	
	100
	100
	


Lưu ý: Đối với thi kết thúc học phần bằng tự luận tình huống, điểm từng câu hỏi/nhiệm vụ trong đề thi phải được phân bổ theo các CI và điểm số tại Bảng 3; không sử dụng rubric riêng cho bài thi cuối kỳ.

6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá tham dự, chuẩn bị bài và hồ sơ tự học
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt (8,5-10)
	Khá (6,5-8,4)
	Trung bình (4,0-6,4)
	Kém (0-3,9)

	CI4.1
	Chuẩn bị bài, khai thác và cập nhật học liệu
	6
	Chuẩn bị đầy đủ; chủ động sử dụng nguồn phù hợp, cập nhật, có minh chứng rõ ràng.
	Chuẩn bị tương đối đầy đủ; nguồn sử dụng phù hợp.
	Chuẩn bị chưa đều; nguồn còn hạn chế hoặc thiếu minh chứng.
	Không chuẩn bị hoặc hầu như không khai thác học liệu.

	CI4.2
	Tự đánh giá, phản tư và kế hoạch bồi dưỡng
	4
	Phản tư cụ thể; xác định rõ điểm cần cải thiện và kế hoạch cập nhật khả thi.
	Có tự đánh giá và xác định được các nội dung chính cần cải thiện.
	Tự đánh giá còn chung chung; kế hoạch chưa rõ.
	Không tự đánh giá hoặc không xác định được nội dung cần bồi dưỡng.


Rubric 2. Đánh giá bài tập cá nhân: Tình huống kinh tế và marketing du lịch
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt (8,5-10)
	Khá (6,5-8,4)
	Trung bình (4,0-6,4)
	Kém (0-3,9)

	CI1.1
	Áp dụng kiến thức kinh tế vào tình huống
	5
	Vận dụng đúng, có căn cứ; xác định rõ vấn đề và tác động kinh tế.
	Vận dụng đúng phần lớn nội dung; còn thiếu chiều sâu ở một số điểm.
	Vận dụng còn máy móc; bỏ sót yếu tố quan trọng.
	Vận dụng sai hoặc không xác định được vấn đề.

	CI1.2
	Áp dụng kiến thức marketing và hành vi khách
	5
	Vận dụng đúng, nhất quán; xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định marketing.
	Vận dụng tương đối đầy đủ và phù hợp.
	Vận dụng còn chung chung hoặc thiếu căn cứ.
	Không vận dụng được vào tình huống.


Rubric 3. Đánh giá seminar nhóm: STP và marketing-mix
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt (8,5-10)
	Khá (6,5-8,4)
	Trung bình (4,0-6,4)
	Kém (0-3,9)

	CI2.1
	Lựa chọn STP
	6
	Phân khúc, thị trường mục tiêu và định vị được lựa chọn có căn cứ, nhất quán và phù hợp.
	Lựa chọn phù hợp phần lớn yêu cầu; còn một số điểm cần hoàn thiện.
	Lựa chọn còn chung chung hoặc căn cứ yếu.
	Lựa chọn không phù hợp hoặc thiếu logic.

	CI2.2
	Lựa chọn marketing-mix/truyền thông
	4
	Phương án lựa chọn logic, khả thi, nhất quán với mục tiêu, khách hàng và nguồn lực.
	Phương án tương đối phù hợp; còn một số chi tiết cần hoàn thiện.
	Phương án thiếu một số cấu phần hoặc chưa nhất quán.
	Phương án không phù hợp hoặc thiếu căn cứ.


Rubric 4. Đánh giá dự án nhóm học tập: Hồ sơ marketing và stakeholder pitch
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt (8,5-10)
	Khá (6,5-8,4)
	Trung bình (4,0-6,4)
	Kém (0-3,9)

	CI2.1
	STP trong hồ sơ marketing
	2
	Lựa chọn STP có căn cứ dữ liệu, nhất quán và phù hợp bối cảnh.
	Lựa chọn tương đối phù hợp; còn hạn chế nhỏ.
	Lựa chọn còn chung chung hoặc căn cứ yếu.
	Lựa chọn không phù hợp.

	CI2.2
	Marketing-mix/truyền thông
	2
	Phương án logic, khả thi và nhất quán với STP.
	Phương án tương đối phù hợp; còn điểm cần chỉnh.
	Phương án thiếu cấu phần hoặc chưa nhất quán.
	Phương án sơ sài hoặc không phù hợp.

	CI3.1
	Ứng xử với bên liên quan
	3
	Ứng xử chuyên nghiệp, tôn trọng khác biệt văn hóa/ngôn ngữ và phù hợp vai trò.
	Ứng xử phù hợp trong phần lớn tình huống.
	Ứng xử cơ bản phù hợp nhưng thiếu nhất quán.
	Ứng xử không phù hợp hoặc gây cản trở phối hợp.

	CI3.2
	Phản hồi và xử lý khác biệt/yêu cầu
	3
	Nhận diện đúng vấn đề; phản hồi bình tĩnh, có đạo đức và đưa ra cách xử lý phù hợp.
	Xử lý phù hợp; còn hạn chế nhỏ.
	Xử lý còn lúng túng; phương án chưa rõ.
	Không xử lý được hoặc phản hồi làm vấn đề nghiêm trọng hơn.


VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
i. Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành. (2026). Bài giảng Kinh tế và Marketing du lịch. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Lưu hành nội bộ).
ii. Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson.
7.2. Tài liệu tham khảo
i. UN Tourism. (2024). World Tourism Barometer.
ii. World Travel & Tourism Council. (2024). Economic Impact Research.
iii. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD Tourism Trends and Policies.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	CĐR của học phần được đánh giá

	1-2
	Chương 1. Kinh tế du lịch và bối cảnh phát triển thị trường
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO1, CLO4

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO1.1. Áp dụng kiến thức về cung - cầu, giá và cấu trúc thị trường để xác định vấn đề trong một tình huống du lịch. [CI1.1]
LLO1.2. Thể hiện việc chuẩn bị bài và khai thác nguồn dữ liệu phù hợp. [CI4.1]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO1, CLO4

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (7 tiết):
- Vai trò và tác động kinh tế của du lịch.
- Cầu, cung, giá và cấu trúc thị trường du lịch.
- Môi trường kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp và điểm đến.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO1, CLO4

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Phân tích số liệu/tình huống về một thị trường hoặc điểm đến du lịch Việt Nam.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO1, CLO4

	
	Nội dung tự học (16 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	3
	Chương 2. Môi trường marketing và hành vi khách du lịch
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO1

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO2.1. Áp dụng kiến thức về môi trường marketing và hành vi khách để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định marketing. [CI1.2]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO1

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (7 tiết):
- Môi trường marketing vi mô và vĩ mô.
- Hành vi khách du lịch và quá trình ra quyết định.
- Các yếu tố xã hội, công nghệ và xu hướng tiêu dùng ảnh hưởng đến khách.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO1

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Phân tích hành vi của một phân khúc khách đối với sản phẩm/điểm đến tại Hà Nội hoặc Việt Nam.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO1

	
	Nội dung tự học (16 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	4-5
	Chương 3. Nghiên cứu thị trường, phân đoạn và định vị
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO2

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO3.1. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để lựa chọn phân khúc và thị trường mục tiêu phù hợp. [CI2.1]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO2

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (7 tiết):
- Nguồn dữ liệu và nghiên cứu thị trường du lịch.
- Phân đoạn thị trường và tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu.
- Định vị sản phẩm, doanh nghiệp và điểm đến.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO2

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Workshop STP cho một sản phẩm/điểm đến du lịch; sử dụng dữ liệu công khai và nguồn số có thể kiểm chứng.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO2

	
	Nội dung tự học (18 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	6
	Chương 4. Marketing-mix trong du lịch
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO2

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO4.1. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để lựa chọn phương án marketing-mix phù hợp với mục tiêu và nguồn lực. [CI2.2]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO2

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (7 tiết):
- Sản phẩm và trải nghiệm du lịch.
- Giá và quản trị doanh thu cơ bản.
- Phân phối, kênh trực tiếp, trung gian và nền tảng số.
- Truyền thông marketing tích hợp.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO2

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Seminar nhóm: lựa chọn marketing-mix cho một doanh nghiệp/điểm đến du lịch.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO2

	
	Nội dung tự học (18 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	7-8
	Chương 5. Marketing số, nội dung và thương hiệu du lịch
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO2

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO5.1. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để hoàn thiện phương án truyền thông số phù hợp. [CI2.2]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO2

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (6 tiết):
- Website, mạng xã hội, OTA và nội dung số.
- Thương hiệu doanh nghiệp và điểm đến.
- Các chỉ số marketing số cơ bản và nguyên tắc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO2

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Phân tích một chiến dịch/kênh số của doanh nghiệp hoặc điểm đến và đề xuất điều chỉnh có căn cứ.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO2

	
	Nội dung tự học (17 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	9
	Chương 6. Ứng xử với khách hàng, đối tác và các bên liên quan
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO3

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO6.1. Thực hiện giao tiếp và ứng xử phù hợp với các bên liên quan trong tình huống marketing đa văn hóa, đa ngôn ngữ. [CI3.1]
LLO6.2. Thực hiện phản hồi và xử lý khác biệt lợi ích/yêu cầu dịch vụ theo chuẩn mực nghề nghiệp. [CI3.2]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO3

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (6 tiết):
- Các bên liên quan trong marketing du lịch.
- Giao tiếp nghề nghiệp trong bối cảnh đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
- Đạo đức marketing, minh bạch thông tin và xử lý phản hồi.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO3

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Mô phỏng xử lý tình huống với khách, đối tác hoặc cộng đồng; phản hồi đồng đẳng theo rubric.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO3

	
	Nội dung tự học (16 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	10-11
	Chương 7. Xây dựng hồ sơ marketing tích hợp
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO2, CLO3

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO7.1. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để hoàn thiện STP và marketing-mix cho một hồ sơ marketing tích hợp. [CI2.1]
LLO7.2. Áp dụng kiến thức quản trị du lịch để hoàn thiện phương án marketing-mix/truyền thông của hồ sơ. [CI2.2]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO2, CLO3

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (6 tiết):
- Quy trình xây dựng hồ sơ marketing.
- Tích hợp dữ liệu, STP, marketing-mix, truyền thông và nguồn lực.
- Mục tiêu, hoạt động, chỉ số theo dõi và rủi ro.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO2, CLO3

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Dự án nhóm học tập: hồ sơ marketing cho một sản phẩm, doanh nghiệp hoặc điểm đến tại VNUA/Hà Nội/Việt Nam.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO2, CLO3

	
	Nội dung tự học (18 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	12
	Chương 8. Đánh giá, phản tư và cập nhật nghề nghiệp
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thảo luận; VNUA-LMS
	Hỏi đáp; bài tập; quan sát
	CLO4

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO8.1. Thể hiện việc tự đánh giá kết quả học tập và xác định nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng. [CI4.2]
	Case/problem-based learning; workshop
	Sản phẩm học tập; quan sát
	CLO4

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (6 tiết):
- Đánh giá tính phù hợp và khả thi của phương án marketing.
- Cập nhật xu hướng chuyển đổi số, AI và phát triển du lịch bền vững.
- Phản tư và kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp.
	Thuyết giảng; minh họa dữ liệu; nghiên cứu tình huống
	Hỏi đáp; bài tập tình huống
	CLO4

	
	Nội dung seminar/thảo luận/VNUA-LMS (1 tiết):
- Trình bày stakeholder pitch, phản biện và hoàn thiện hồ sơ marketing.
	Workshop/seminar; làm việc nhóm; mô phỏng; phản biện
	Theo Bảng 3/rubric phù hợp
	CLO4

	
	Nội dung tự học (17 tiết):
- Đọc học liệu và dữ liệu được giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị/phân tích của chương.
	Tự học có hướng dẫn; VNUA-LMS
	Kiểm tra hồ sơ tự học
	CLO4

	Theo kế hoạch
	Kiểm tra, đánh giá (4 tiết): thực hiện các hoạt động kiểm tra/đánh giá và thi kết thúc học phần theo kế hoạch của Học viện.
	Hướng dẫn/giám sát đánh giá
	Theo Bảng 3
	CLO1-CLO4


IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
a) Phòng học lý thuyết có Internet, máy chiếu/màn hình và bố trí linh hoạt cho thảo luận nhóm, workshop và mô phỏng tình huống.
b) Máy tính, phần mềm trình chiếu/bảng tính và công cụ khảo sát, trực quan hóa hoặc thiết kế nội dung số phù hợp.
c) VNUA-LMS dùng để cung cấp học liệu, giao/nộp bài, phản hồi, kiểm tra ngắn và lưu trữ hồ sơ học tập.
d) Thư viện số; dữ liệu của cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp/điểm đến và các tổ chức quốc tế; website, mạng xã hội và nền tảng phân phối dùng cho mục đích học tập.
e) Sinh viên sử dụng máy tính cá nhân hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet. Học phần không có tín chỉ thực hành; các hoạt động ứng dụng được tổ chức trong bài tập, seminar và dự án học tập.
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PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên: Nguyễn Hùng Anh 
	Học hàm, học vị: Tiến sỹ

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
	Điện thoại liên hệ: 0866651369

	Email: nghunganh@gmail.com; nghunganh@vnua.edu.vn
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/gioi-thieu/bo-mon-quan-tri-du-lich-va-lu-hanh

	Cách liên lạc với giảng viên: Email (khuyến khích); điện thoại; gặp trực tiếp tại văn phòng trong giờ hành chính ngày làm việc



Giảng viên giảng dạy học phần 
	Họ và tên: Nguyễn Thị Trang Nhung
	Học hàm, học vị: Tiến sỹ

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0838091185

	Email: thuytrangnhung@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/gioi-thieu/bo-mon-quan-tri-du-lich-va-lu-hanh

	Cách liên lạc với giảng viên: Email (khuyến khích); điện thoại; gặp trực tiếp tại văn phòng trong giờ hành chính ngày làm việc



Giảng viên giảng dạy học phần 
	Họ và tên: Hồ Ngọc Ninh  
	Học hàm, học vị: Tiến sỹ

	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Quản lý Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0989454296

	Email: hongocninh@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/gioi-thieu/bo-mon-quan-tri-du-lich-va-lu-hanh

	Cách liên lạc với giảng viên: Email (khuyến khích); điện thoại; gặp trực tiếp tại văn phòng trong giờ hành chính ngày làm việc














CÁC LẦN CẢI TIẾN
Sau khi chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được ban hành, học phần được rà soát và cải tiến định kỳ nhằm bảo đảm tính cập nhật, phù hợp với yêu cầu đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp. Việc cải tiến được thực hiện trên nguyên tắc không làm thay đổi chuẩn đầu ra của học phần (CLO), tập trung vào các nội dung sau:
· Rà soát, cập nhật nội dung và kiến thức học phần theo xu hướng phát triển của ngành và yêu cầu thực tiễn. 
· Rà soát, cập nhật phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá theo định hướng lấy người học làm trung tâm. 
· Rà soát, cập nhật giáo trình, học liệu và tài liệu tham khảo. 
· Bổ sung kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào bài giảng. 
· Điều chỉnh số tín chỉ (nếu cần) theo chương trình đào tạo. 
· Điều chỉnh tính chất học phần (bắt buộc/tự chọn) theo chương trình đào tạo. 
· Thực hiện các cải tiến khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhưng không làm thay đổi chuẩn đầu ra của học phần. 
Lần 1: 7/2020
· Rà soát và cập nhật nội dung học phần theo yêu cầu thực tiễn. 
· Bổ sung học liệu điện tử (e-learning) nhằm hỗ trợ hoạt động tự học của sinh viên. 
Lần 2: 7/2021
· Rà soát phương pháp đánh giá học phần. 
· Bổ sung rubric đánh giá thuyết trình nhóm nhằm đa dạng hóa hình thức đánh giá và nâng cao tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập. 
Lần 3: 7/2022
· Rà soát và cập nhật nội dung học phần. 
· Điều chỉnh phân bổ thời lượng giữa các nội dung giảng dạy phù hợp với mục tiêu học phần. 
· Bổ sung tài liệu tham khảo và cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào bài giảng. 
Lần 4: 7/2023
· Rà soát và cập nhật nội dung học phần theo yêu cầu thực tiễn. 
· Bổ sung và cập nhật giáo trình, học liệu và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập. 
Lần 5: 6/2024
· Rà soát và cập nhật nội dung học phần theo xu hướng phát triển của lĩnh vực kinh tế và marketing du lịch. 
· Cập nhật phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học. 
· Cập nhật giáo trình, học liệu và tài liệu tham khảo theo chuẩn APA và các nguồn học liệu mới. 
Lần 6: 7/2026
· Chuẩn hóa đề cương theo Hướng dẫn xây dựng ĐCHP năm 2026 và ma trận IPRM cuối cùng của ngành Quản lý và Phát triển Du lịch.
· Thiết kế lại CLO-CI theo nguyên tắc mỗi CLO chỉ đáp ứng một PI; chuẩn hóa mức động từ Bloom theo góp ý của đơn vị đảm bảo chất lượng.
· Chuẩn hóa đánh giá 10% chuyên cần - 30% thường xuyên - 60% cuối kỳ; mỗi hoạt động đánh giá theo thang 10, tất cả CI được đánh giá và hệ số rubric khớp Bảng 3.
· Bổ sung rubric riêng cho bài tập cá nhân, seminar nhóm và dự án nhóm học tập; bỏ rubric cho bài thi tự luận cuối kỳ.
· Chuẩn hóa LLO và tăng cường tình huống doanh nghiệp/điểm đến tại VNUA, Hà Nội và Việt Nam; sử dụng VNUA-LMS xuyên suốt.
· Rút gọn giáo trình/tài liệu tham khảo còn tối đa 5 nguồn và cập nhật học liệu thực tiễn.

